TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản 


Bộ môn: Công nghệ Khai thác Thủy sản 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:
· Tiếng Việt: ĐỊA LÝ KINH TẾ NGHỀ CÁ

· Tiếng Anh: ECONOMIC GEOGRAPHY IN FISHERY



Mã học phần: FIT336




Số tín chỉ: 02 


Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết: 
Ngư trường – Nguồn lợi thủy sản
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
 Phạm Khánh Thụy Anh
     Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, ThS

Điện thoại: 0996212421





 Email: anhpkt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: Không có.



Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Bộ môn Công nghệ khai thác TS - Số 9 -Nguyễn Đình Chiểu-Nha Trang. Các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần.
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của  đại dương và biển; sự hình thành, phân bố, xu hướng phát triển nghề cá thế giới và Việt Nam; tác động của khoa học kỹ thuật đối với nghề cá.

4. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức về sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của vị trí địa lý và các yếu tố kinh tế đối với nghề cá của thế giới và Việt Nam; tạo mối liên hệ giữa các môn học; để người học có khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp các thông tin nghề cá để phục vụ công tác chuyên môn.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Trình bày các khái niệm, vị trí địa lý, đặc điểm của các đại dương và biển trên thế giới.
b) Giải thích được sự hình thành và phân bố các vùng đánh bắt cá của thế giới và Việt Nam.

c) Phân tích được thực trạng và xu hướng phát triển của nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản thế giới.
d) Phân tích tầm ảnh hưởng đến sự phân bố nghề cá thế giới bởi các yếu tố tự nhiên và xã hội.
6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Đại dương và biển
Khái niệm chung về đại dương và biển

Tài nguyên và sự phân bố tài nguyên
Biển đảo Việt Nam
	a
	7
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
	- Đọc giáo trình trước khi đến lớp;
- Chuẩn bị các câu hỏi (nếu có).


	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Nghề cá thế giới

Tổng quan nghề cá thế giới

Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phân bố của nghề cá thế giới

Một số kết quả của ngành thủy sản thế giới

Nghề cá của một số nước trên thế giới
	b

c

d
	15
	- Thuyết giảng
- Thảo luận 

- Thuyết trình nhóm


	- Đọc giáo trình trước khi đến lớp;
- Tìm hiểu và phân tích các số liệu có liên quan đến bài học;

- Chuẩn bị các câu hỏi (nếu có).

	3

3.1

3.2

3.3
	Nghề cá Việt Nam

Lịch sử phát triển nghề cá Việt Nam

Phân vùng nghề cá biển Việt Nam

Tác động của khoa học kỹ thuật đến địa lý nghề cá Việt Nam
	b

d
	8
	- Thuyết giảng
- Thảo luận
	- Đọc giáo trình trước khi đến lớp;

- Tìm hiểu và so sánh sự khác nhau giữa các vùng nghề cá Việt Nam;

- Chuẩn bị các câu hỏi (nếu có).


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đức Sĩ 

Nguyễn Duy Toàn

Vũ Như Tân
	Địa lý kinh tế nghề cá
	2014
	ĐHNT
	Thư viện
	X
	

	2
	Thái Văn Ngạn
	Địa lý kinh tế nghề cá
	2006
	ĐHNT
	Thư viện
	
	X

	3
	Tổng cục Thủy sản
	Quy hoạch ngành Thủy sản đến 2020 và tầm nhìn 2030
	2010
	TCTS
	Web//fistenet
	
	X

	4
	Lê Thông
	Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam, tập 1, 2, 3 và 4
	2004
	GD
	Thư viện
	
	X

	5
	Bộ Thủy sản
	Nguồn lợi thủy sản Việt Nam
	1996
	NN
	Thư viện
	
	X

	6
	Quốc hội Việt Nam
	Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2005
	CTQG
	Thư viện
	
	X

	7
	FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc)
	Tình hình thủy sản thế giới 2014, 2016 (The state of world fisheries and aquaculture 2014)
	2014,

2016
	FAO
	http://www.fao.org/fishery/sofia/en

	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

· Tham gia > 80% số giờ giảng dạy trên lớp (Tính điểm chuyên cần: không vắng (10); vắng <10% (8); <20% (6); 20-30% (4); >20% (0): không được dự thi;

· Đọc trước tài liệu liên quan tới nội dung của chủ đề trong tiết học;

· Tham gia đầy đủ và tích cực các buồi thảo luận nhóm, thuyết trình nhóm;

· Làm đầy đủ các bài kiểm tra - thi kết thúc môn học;

· Khuyến khích tham gia, trao đổi trong lúc giảng bài và thảo luận nhóm.
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10-15
	Thuyết trình nhóm
	Tìm hiểu về nghề cá của các nước trên thế giới/các địa phương tại Việt Nam.
	a, b, c, d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm thảo luận/bài tập nhóm
	a, b, c, d
	40

	2
	Chuyên cần/thái độ
	a, b, c, d
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: ( 

Đề đóng: ( 

	a, b, c, d
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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